
STT Tên địa điểm Địa chỉ ĐT liên hệ Ghi chú

I THÀNH PHỐ SƠN LA

1
Khu vực bãi đỗ xe Trung tâm 

đăng kiểm xe cơ giới 2601D
Bản Noong La, Phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 0913595170

II HUYỆN THUẬN CHÂU

1 Sân vận động bản Thẳm Bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0977685793

2 Ngã 3 Bó Phúc Bản Bó Phúc xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0363119751

3 Cửa hàng tạp hóa Dương Mai Bản Bỉa, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

4 Cửa hàng tạp hóa Trọng Hà Bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

5 Sân vận động  xã Phổng Lái Bản Kiến Xương, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0372104276

6 Chợ trung tâm xã Thôm Mòn Bản Hợp Thành, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0974294365

7
Điểm trường Tiểu học bản 

Quỳnh Thuận

Cách đường QL6 1km, Bản Quỳnh thuận, xã Chiềng Pha, huyện Thuận 

Châu, tỉnh Sơn La
0379222928

8 Chợ trung tâm xã Nong Lay Bản Cửa Hàng, xã Nong Lay, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0393033908

9 Sân thể thao bản Lốm La
Đường vào điểm TĐC bản Nong Lanh, Bản Lốm La, xã Chiềng La, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
0392181617

10 Sân vận động bản Sẳng Sang
Đường QL6-Muổi Nọi-Bản Lầm, Bản Sẳng Sang, xã Muổi Nọi, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La
0359360748

11 Bãi đất trống bản Phặng  Bản Phặng, xã Bon Phặng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0393469733

12 Chợ trung tâm xã Chiềng Bôm Bản Hỏm, xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0979367082

13
Chợ đầu mối trung tâm xã Liệp 

Tè

Đường 116 (bản Cang)-Ban Xa-Tát Ướt, Bản Ban Xa, xã Liệp Tè, 

huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
0348396967

14 Chợ trung tâm xã Bó Mười Bản Mười,  xã Bó Mười, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0379927974
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15 Sân NVH bản Sen To Bản Sen To, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0968983799

16 Sân vận động huyện
Đường Nguyễn Lương Bằng, Tiểu khu 4, Thị trấn Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La

17 Sân thể thao tiểu khu 1
Đường lên trường THPT, Tiểu khu 1, Thị trấn Thuận Châu, huyện 

Thuận Châu, tỉnh Sơn La

18 Chợ trung tâm xã Mường É Chiềng Ve, xã Mường É, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0986558559

19 Sân thể thao bản Lắng Hạt Bản Lắng Hạt, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0338375662

20 Sân cây xăng 68 Bản Xi Măng, xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0387943662

21
Sân vận động TT xã Chiềng 

Ngàm
Bản Mện, xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0987209628

22 Chợ trung tâm xã É Tòng Bản Nong Lạnh, xã É Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0335214446

23 Chợ trung tâm xã Long Hẹ Bản Nặm Nhứ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

24 Chợ bản Nông Cốc Bản Nông Cốc, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

25 Sân vận động Nong Luông Bản Lằm, xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0836493875

26 Sân trụ sở UBND xã Co Tòng Bản Co Nhừ, xã Co Tòng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0984157581

27 Chợ trung tâm xã Mường Bám Bản Nà Hát, xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0352518669

28 Chợ trung tâm xã Nậm Lầu Bản Tăng, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

29 Ngã 3 bản Sanh, Nà Kẹ Bản Sanh, xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

30 Sân NVH bản Phiêng Xạ Bản Phiêng Xạ, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0394068583

31 Chợ phiên TT xã phổng Lập Bản Kẹ, xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0982068709

32
Sân thể thao trường THCS xã 

Pá Lông
Bản Từ Sáng, xã Pá Lông, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 0986766010

III HUYỆN SÔNG MÃ

1 Xã Pú Bẩu
Bãi đất tại ngã ba đưởng Bản Ca, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La
0984665896

2 Xã Chiềng Phung
Bãi đất tại trụ sở UBND xã cũ bản Chiềng Vàng, xã Chiềng Phung, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
0354109629

0344188133

0979630870

0365727578



3 Xã Chiềng Sơ
Sân thể thao UBND xã, bản Luấn, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
0838666541

4 Xã Mường Cai
Điểm tập kết Phiêng Púng, trục đường Chiềng Khoong - Mường Cai, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
0975955627

5 Xã Nà Nghịu
Trạm trộn bê tông Hiền Luyến, bản Quyết Tiến, xã Nà Nghịu, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La
0949450389

6 Xã Nà Nghịu
Bãi đất công tại ngã 3 đường bản Nà Pàn, QL12, xã Nà Nghịu, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La
0949450389

7 Xã Yên Hưng
Sân thể thao UBND xã, bản Sòng, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
0912668983

8 Xã Mường Hung
Bãi đất cổng trạm y tế, bản Phiêng Lươn, xã Mường Hung, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La
0942448543

9 Xã Nậm Mằn
Sân thể thao UBND xã, bản Chà, xã Nậm Mằn, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
0916947389

10 Xã Mường Sai
Bãi đất cạnh nhà văn hóa, bản Tiên Chung, xã Mường Sai, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La
0913969172

11 Xã Chiềng Khương
Trạm liên hiệp cửa khẩu Chiềng Khương, bản Chiềng Khương, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La
0912701121

12 Xã Chiềng Cang
Sân thể thao UBND xã, bản Chiềng Cang, xã Chiềng Cang, huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn La
0942454134

13 Xã Chiềng En
Sân thể thao UBND xã, bản Lưng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
0368968919

14 Xã Bó Sinh
Sân thể thao UBND xã, bản Phống 2, xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
0363902711

15 Xã Chiềng Khoong
Bãi đất công ty TNHH Nhung Dũng cũ, bản Púng, xã Chiềng Khoong, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La
0917622124

16 Xã Huổi Một
Kho của hộ ông Nguyễn Văn Quản, bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La
0914634252

17 Xã Đứa Mòn
Sân nhà văn hóa, bản Đứa Mòn, xã Đứa Mòn, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn 

La
0976622054



18 Xã Mường Lầm
Khu đất nhà ông Lò Văn Nạt, Km28+800 QL12, bản Nường Nưa, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La
0946247578

19 Xã Nậm Ty
Bãi đất cạnh cây xăng Trường Thọ, bản Nà Tòng, huyện Sông Mã, tỉnh 

Sơn La
0383040600

IV HUYỆN SỐP CỘP

1 Bến xe tĩnh Bản Sốp Nặm, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0856988776

2 Sân bóng bản Phổng Bản Phổng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0977060379

3 Sân bóng bản Pói Lanh Bản Pói Lanh, xã Mường Và, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0989196626

4
Khu vực thủy điện Mường Lạn 

cũ Mường Lạn - Nà Khi
Bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0336904888

5
Khu đất cộng đồng bản Cang, 

cạnh đường Sốp Cộp - Púng 
Bản Cang, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0344062166

6 Trụ sở UBND xã Sam Kha cũ Bản Púng Báng, xã Sam Kha, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0342567008

7
Khu đất thuộc Đội sản xuất và 

xây dựng cơ sở chính trị số 6 
Bản Liềng, xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0977757907

8 Nhà văn hóa bản Kéo Hin Bản Kéo Hin, xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La 0865015989

V HUYỆN MAI SƠN 0917300303

1 Ngã ba Cò Nòi Bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

2 Bến xe khách Cò Nòi Tiểu khu 1, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

3 Công ty CP Mía đường Sơn La Tiểu khu 3-2 xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

4 Bản Bôm Cưa Xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

5 Xã Chiềng Ban Sân vận động xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

6 Xã Chiềng Mai Chợ trung tâm xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

7 Xã Chiềng Kheo Nhà văn hóa xã Chiềng Kheo, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

8 Xã Chiềng Lương Bản Mờn, xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

9 Xà Nà Ớt Bản Ớt Chả, xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La



10 SVĐ xã Mường Bon Bản Mé, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

11 SVĐ xã Chiềng Sung Bản Tân Lập, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

12 Xã Chiềng Chăn Bản Hùn, bản Sài Lương xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

13 Xà Nà Bó
SVĐ bản Nà Đươi; SVĐ bản Nà Hường xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

14 SVĐ xã Mường Chanh Bản Nong Ten, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

15 Xã Chiềng Sung Nhà văn hóa bản Nghịu, xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

16 Xã Tà Hộc Sân cảng Tà Hộc, bản Hộc, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

17 Xã Mường Bằng Bản Pó, xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

18 Xã Hát Lót
Nhà Văn hoá bản 428; Nhà Văn hoá bản Yên Tiến; Nhà Văn hoá Tiểu 

khu Nà Sản; Nhà Văn hoá Tiểu khu Tiền Phong I.

19 Xã Chiềng Mung Sân nhà văn hóa thôn 4, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

20 Xã Phiêng Cằm
Chợ trung tâm xã, Bản Nong Tầu, xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

VI HUYỆN MỘC CHÂU

1 Nhà nghỉ Suối Tiên Tiểu khu 3, Thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0369033392 Có điểm ăn, nghỉ

2 Nhà nghỉ Thọ Nguyên Tiểu khu 14, Thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0989449989 Có điểm ăn, nghỉ

3 Khách sạn Thảo Nguyên Tiểu khu Khí Tượng, Thị trấn Nông Trường MC, tỉnh Sơn La 0942406600 Có điểm ăn, nghỉ

4 Khách sạn Công Đoàn Tiểu khu Nhà Nghỉ, Thị trấn Nông Trường MC, tỉnh Sơn La 0914492812 Có điểm ăn, nghỉ

5 VP Bắc Sơn Tiểu khu 70, Thị trấn Nông Trường MC, tỉnh Sơn La 0913308998

6 Sân bóng xã Đông Sang Bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0384366299

7 Hộ ông Hải Lan Bản Hin Phá, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0383966109

8 Trụ sở UBND xã Tiểu khu 12, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0857932500

9 Nhà Văn hóa xã Bản An Thái, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0985086678



10 Sân bóng xã Chiềng Sơn Tiểu khu 4, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0977535472

11 Trụ sở UBND xã Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0376101972

12 Sân bóng xã Tà Lại Xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0359293804

13 Sân Nhà Văn hóa xã Xã Nà Mường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0912313967

14 Hộ ông Hà Văn Quốc (Tú) Bản Muống, xã Phiêng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0989895712

15 Nhà Văn hóa bản Bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0343568162

16 Nhà Văn hóa bản Bản Suối Giăng 2, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0375780136

17 Bến xe xã Bản Nà Mường, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0329901083

18 Nhà Văn hóa bản Bản Nà Sài, xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 0358658262

VII HUYỆN YÊN CHÂU 0988 974 111

1
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Văn Bình (My)

Bản Cung Giao thông Tà Làng, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn 

La

2
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Văn Tân ( bà Vũ Thị Oanh)
Bản Tà Làng thấp, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

3
Cơ sở hộ gia đình ông Hoàng 

Văn Thuận (bà Lò Thị Đại)
Bản Cốc Lắc, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

4
Cơ sở hộ gia đình ông Sa Văn 

Hải (bà Lê Thị Anh)
Bản Trung Tâm, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

5
 Cơ sở Hợp tác xã Hoa quả 

Quyết Tâm
Bản Trung Tâm, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

6
Cơ sở hộ gia đình ông Đào 

Xuân Bánh (bà Phạm Thị 
Bản Suối Bưn, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

7 Cơ sở Hợp tác xã Hương Xoài Bản Lắc Kén, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

8
Cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp 

Huổi Mong
Bản Huổi Mong, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La



9
Cơ sở Hợp tác xã Quyết Thắng - 

Huổi Ngà
Bản Nà Ngà, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

10
Cơ sở hộ gia đình ông Khuất 

Thanh Bình (Vân)
Bản Văn Lùng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

11 Cơ sở Hợp tác xã Quyết Tâm Bản Huổi Lắc, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

12 Cơ sở Hợp tác xã Xuân Tiến Bản Sai, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

13
Cơ sở hộ gia đình ông Bùi Văn 

Hưng
Bản Thồng Phiêng, xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

14
Cơ sở Hợp tác xã Nông nghiệp 

Bản Chủm
Bản Chủm, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

15
Cơ sở hộ gia đình bà Lò Thị 

Thu Phương
Bản Chai, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

16
Cơ sở hộ gia đình ông Hoàng 

Văn Điêu
Bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

17
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Văn Tịnh (bà Nguyễn Thị 
Bản Cò Chịa, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

18
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Văn Khoát (bà Nguyễn Thị 
Bản Kim Sơn 1, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

19
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Đinh Ninh (bà Đỗ Thị Thơm)
Bản Kim Sơn 2, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

20
Cơ sở hộ gia đình ông Ngô Hải 

Vân
Bản Chiềng Hưng, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

21
Cơ sở hộ gia đình ông Tạ Đình 

Động (bà Phạm Thị Giang)
Bản Nà Dạ, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

22
Cơ sở hộ gia đình ông Vì Văn 

Quý (Thương)
Bản Trặng Nặm, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

23
Cơ sở hộ gia đình ông Phan 

Trung Sơn (bà Đinh Thị Nga)
Bản Thanh Yên 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

24
Cơ sở hộ gia đình ông Bùi Tuấn 

Anh
Bản Tam Thanh, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

25
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Văn Cường
Bản Kim Chung 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

26
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Văn Quỳnh
Bản Kim Chung 2, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La



27
Cơ sở hộ gia đình ông Nguyễn 

Văn Quyết ( bà Phạm Thị Na)
Bản Kim Chung 3, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

28
Cơ sở HTX Nông nghiệp Toàn 

Phát
Bản Hang Mon 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

29
Cơ sở hộ gia đình ông Quản 

Hữu Minh
Bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

30
Cơ sở hộ gia đình ông Trần 

Xuân Thủy (bà Tạ Thị Khuyên)
Bản Mỏ Than, Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

31
Cơ sở hộ gia đình ông Hoàng 

Văn Tuấn (bà Vũ Thị Linh)
Bản Yên Thi, Xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

32 Cơ sở Hợp tác xã Phương Nam Bản Pha Cúng, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

VIII HUYỆN BẮC YÊN

1 Bến xe khách huyện Bắc Yên Km 413+020 quốc lộ 37, TT Bắc Yên, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La 0972520002

IX HUYỆN PHÙ YÊN

1 Nhà văn hóa Bản Đá Mài Bản Đá mài, xã Nam Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0866894787

2 Nhà văn hóa xã Tường Thượng Km 3, QL 43, Bản Khoa 1, xã Tường Thượng, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0376314909

3 Sân Chợ phiên Bản Pa Km 12+800, QL 43, Bản Pa, xã Tường Tiến, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0986938764

4 Nhà Văn hóa Bản Ngã Ba Bản Ngã ba, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0335808288

5 Sân UBND xã Sập Xa Bản Nà Lạy, xã Sập Xa, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0967742928

6 Khu cầu tràn Bùa Chung Bản Bùa Chung 1, xã Tường Phù, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0392224207

7 Nhà Văn hóa xã Mường Do Bản Lằn, xã Mường Do, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0985124009

8 Sân bóng UBND xã Huy Bắc Bản Nà Phái 1, xã Huy Bắc, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0372765317

9 Công viên 2/9 mở rộng Thị Trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 065668881

10 Sân vận động bản Hạ Lương Bản Hạ Lương, xã Tường Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 03377528854

11 Nhà văn hóa bản Búc Bản Búc, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0936607444

12 Chợ trung tâm xã Suối Bau Bản Suối Bau, xã Suối Bau, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0397867113

13 Nhà văn hóa bản Vường Bản Vường, xã Tân Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0977335496



14 Nhà văn hóa bản Lũng Khoai Bản Lũng Khoai, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0386803180

15 Khu trụ sở UBND xã Kim Bon Bản Kim Bon, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0985457779

16 Khu sân vận động bản Đá Đỏ Bản Đá Đỏ, xã Đá Đỏ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0982078604

17 Trụ sở UBND xã Bắc Phong Bản Đá Phổ, xã Bắc Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0869972708

18 Nhà văn hóa bản Cóc 1 Bản Cóc 1, xã Tường Hạ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0392912883

19 Khu bến phà Vạn Yên Bản Vạn Yên, xã Tân Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0985080373

20 Nhà văn hóa bản Sọc Bản Sọc, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0979579905

21
Trụ sở UBND xã Huy Tường 

(trụ sở cũ)
Bản Chiềng Lương, xã Huy Tường, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0393766403

22 Nhà văn hóa xã Huy Tân Bản Puôi 3, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 096386301

23 Nhà văn hóa bản Chiềng Bản Chiềng, xã Mường Lang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La 0332123785

X HUYỆN MƯỜNG LA

1 Nhà văn hóa bản Lướt Bản Lướt, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0839363575

2 Nhà văn hóa bản Kham Ban Bản Kham Ban, xã Mường Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0982586548

3 Chợ bản Tả Bản Tả, xã Chiềng Hoa, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0983693788

4 Nhà văn hóa bản Hốc Bản Hốc, xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0975828181

5 Bản Kẻo Hỏn, Pá Chè, Lộng Pó Bản Kéo Hỏn, xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0972096284

6 Nhà văn hóa Bản Cang Phiêng Bản Cang Phiêng, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0368248957

7 Nhà ông Lê Xuân Bảo, bản Két Bản Két, xã Tạ Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0386803092

8 HTX Bình Minh Bản Tà Sài, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0335727388

9
Đối diện trạm Y tế mới, bản 

Chiến
Bản Chiến, xã Chiềng San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0366704381

10 Khu ngã 3 đi Mường Chùm Tiểu khu Lâm trường, xã Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0334099852



11 Bản Trang Nứa, Bản Nà Nong Bản Nà Nong, xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0334099852

12
Doanh nghiệp Xoan Thiểu, Ban 

Phiêng Lời
Thiểu, Ban Phiêng, xã Hua Trai, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0396613955

13
Bản Huổi Làn, gần hộ dân 

Quàng Văn Xúa 
Bản Hua Làn, xã Nậm Giôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0382820300

14
Nhà ông Giàng A Páo, bản Hua 

Chiến
Bản Hua Chiến, xã Chiềng Muôn, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0335886399

15
Sân bóng chuyền bản Nong Hoi 

trên
Bản Nong Hoi, xã Chiềng Ân, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0853965810

16 Khu đất Đoàn Lộc, Tiểu khu 5 Tiểu khu 5, Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 0816711999

XI HUYỆN QUỲNH NHAI

1 Lô X8 xã Mường Giàng Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0915563475

2
Mỏ đá Nà Hỳ Xã Chiềng 

Khoang
Bản He, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0839183449

3 Bến đua Thuyền Cầu Pá Uôn, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0915505628

4 Sân vận động xã Mường Giàng Bản Phiêng Nèn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0915563475

5
Quy hoạch chợ cá xã Chiềng 

Bằng
Bản Bỉa Ban, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0383817343

6
Quy hoạch sân vận động xã 

Chiềng Khay
Bản Có Nàng, xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0977819560

7 Xã Mường Giôn Bản Cút, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0816268639

8 Xã Chiềng Ơn Bản Đán Đăm, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0915505628

9 Ngã ba Xã Mường Sại Bản Búa Bon, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0383399293

10 Xã Nậm Ét Bản Nong, xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0824626989

11 Xã Pá Ma Pha Khinh Bản Pa Le, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0944656177

12 Xã Cà Nàng Bản Lò Củ, xã Cà Nàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0975028554

13 Xã Mường Chiên Bản Hé, xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La 0913035899

XII HUYỆN VÂN HỒ 0912 213 258



1 Nhà nghỉ Vân Hồ
Km172+500 QL6, Bản Bó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh 

Sơn La
0912148205 Có điểm ăn, nghỉ

2 Nhà nghỉ Vân Luông
Km162+750 QL6, Bản Lóng Luông, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, 

tỉnh Sơn La
0917969819

3 Sân Nhà văn hóa xã cũ Bản Nà Hiềng, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

4 Sân nhà ông Việt Bản Suối Quanh, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

5 Sân vận động Chiềng Khoa Bản Mường Khoa, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

6 Nhà văn hóa bản Mến Bản Mến, xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

7 Sân bóng bản Khoang Tuống Bản Khoang Tuống, xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

8 Nhà văn hóa bản Nhúng Bản Nhúng, xã Mường Tè, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

9 Sân vận động xã Song Khủa Bản Tà Lạc, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Tổng số điểm lựa chọn: 192
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